
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 10 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Quận 10, ngày 11 tháng 7 năm 2022.

THÔNG BÁO
Về việc phát hành sách giáo khoa năm học 2022-2023

Nhằm đảo bảo cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh trước thềm năm

2022-2023, Thư viện trường Tiểu học Dương Minh Châu triển khai kế hoạch phát hành

sách giáo khoa như sau:

I. Địa điểm phát hành: Thư viện trường Tiểu học Dương Minh Châu

II. Thời gian phát hành:

- Từ 8g – 11g30 hàng ngày

- Bắt đầu từ Thứ Ba ngày 19/7/2022

III. Bảng giá sách giáo khoa:

Sách giáo khoa lớp 1:

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú

1 Tiếng Việt 1 - Tập 1
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

Cuốn 33,000

186,000

2 Tiếng Việt 1 - Tập 2
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên)

Cuốn 31,000

3 Toán 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),
Khúc Thành Chính (Chủ biên)

Cuốn 28,000

4 Đạo đức 1
Đinh Phương Duy (Tổng Chủ biên),

Trần Thanh Bình (Chủ biên)
Cuốn 13,000

5 Tự nhiên và Xã hội 1
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)
Cuốn 24,000

6 Âm nhạc 1
Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ

biên), Nguyễn Đăng Bửu
Cuốn 12,000

7 Mĩ thuật 1
Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên),

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên)
Cuốn 13,000

8 Hoạt động trải nghiệm 1
Vũ Quang Tuyên (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Hữu Tâm (Chủ biên)
Cuốn 16,000

9 Giáo dục thể chất 1
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên),

Trần Minh Tuấn, Lê Hải
Cuốn 16,000

10
Tiếng Anh 1 Family and

friends (National
Edition) – Student Book

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 79,000



Sách giáo khoa lớp 2:

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú

1 Tiếng Việt 2 - Tập 1
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Huyền, Trịnh Cam Ly
Cuốn 25,000

179,000

2 Tiếng Việt 2 - Tập 2
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên),

Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam Ly
Cuốn 24,000

3 Toán 2 - Tập 1
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),
Khúc Thành Chính (Chủ biên)

Cuốn 22,000

4 Toán 2 - Tập 2
Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên),
Khúc Thành Chính (Chủ biên)

Cuốn 19,000

5 Đạo đức 2
Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy,

Phạm Quỳnh (Đồng Chủ biên)
Cuốn 12,000

6 Tự nhiên và Xã hội 2
Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên),

Nguyễn Thị Thu Hằng (Chủ biên)
Cuốn 20,000

7 Âm nhạc 2
Hồ Ngọc Khải,

Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên),
Đặng Châu Anh (Chủ biên)

Cuốn 11,000

8 Mĩ thuật 2
Nguyễn Thị Nhung,

Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng Chủ
biên)

Cuốn 15,000

9 Hoạt động trải nghiệm 2

Phó Đức Hòa,
Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên),

Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm,
Đinh Thị Kim Thoa (Chủ biên)

Cuốn 16,000

10 Giáo dục thể chất 2
Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên),

Bùi Ngọc Bích, Lê Hải,
Nguyễn Đình Phát, Trần Minh Tuấn.

Cuốn 15,000

11
Tiếng Anh 2 Family and

Friends (National
Edition) – Student Book

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 79,000

Sách giáo khoa lớp 4:

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
1 Tiếng Việt 4/1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 15,000

87,000

2 Tiếng Việt 4/2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 14,000
3 Toán 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 13,000
4 Khoa Học 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 12,000
5 Lịch Sử Và Địa Lí 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 13,000
6 Âm Nhạc 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 4,000
7 Đạo Đức 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 4,000
8 Kĩ Thuật 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 5,000
9 Mĩ Thuật 4 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 7,000

10
Family and Friends
Special Edition 4 -

Naomi Simmon, Tamzin Thompson Cuốn 95,000



Student book

Sách giáo khoa lớp 5:

Stt Tên sách Tác giả Đvt Giá bìa Ghi chú
1 Tiếng Việt 5/1 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 15,000

89,000

2 Tiếng Việt 5/2 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 14,000
3 Toán 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 13,000
4 Khoa Học 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 13,000
5 Lịch Sử Và Địa Lí 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 11,000
6 Âm Nhạc 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 5,000
7 Đạo Đức 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 4,000
8 Kĩ Thuật 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 5,000
9 Mĩ Thuật 5 Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam Cuốn 9,000

10
Family and Friends
Special Edition 5 - Student
book

Naomi Simmon, Tamzin Thompson Cuốn 95,000

Hiện nay chưa có sách giáo khoa lớp 3. Khi nào có nhà trường sẽ thông báo đến Phụ
huynh.

Phụ huynh có nhu cầu mua sách vui lòng liên hệ tại Thư viện.
Hiệu trưởng

Vũ Quốc Quang


